
PHỤ LỤC VI 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 596 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2024  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Thực hiện 
theo căn cứ pháp lý văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương): 02 TTHC 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh 
vực  

Cơ quan 
thực hiện 

Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

1 Thỏa thuận quy 
trình quản lý, vận 
hành khai thác cầu 
trên đường giao 
thông nông thôn 

(trường hợp UBND 

cấp huyện, UBND 
cấp xã, cộng đồng 
dân cư là Chủ đầu 
tư). 

Quản lý 
kết cấu 
hạ tầng 
giao 

thông  

- Sở Giao 
thông vận tải 
tỉnh Kon 
Tum. 

- Ủy ban nhân 
dân cấp 
huyện, Ủy 
ban nhân dân 

cấp xã, cộng 
đồng dân cư 
là Chủ đầu tư, 
Chủ quản lý 
sử dụng cầu 
trên địa bàn 
tỉnh Kon 
Tum. 

 

 

- Luật Giao thông đường 
bộ ngày 13 tháng 11 năm 
2008; 

- Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP  ngày 

24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ (Nghị định số  

11/2010/NĐ-CP); 

- Nghị định 
số 100/2013/NĐ-CP 

 ngày 03 tháng 9 năm 
2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP  ngày 

24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ (Nghị định 
số 100/2013/NĐ-CP); 

- Nghị định 
số 114/2010/NĐ-CP 

 ngày 06 tháng 12 năm 
2010 của Chính phủ về 
bảo trì công trình xây 
dựng (Nghị định 
số 114/2010/NĐ-CP); 

- Nghị định 
số 15/2013/NĐ-CP  ngày 

06 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý chất 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-giao-thong-duong-bo-2008-23-2008-QH12-82203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-giao-thong-duong-bo-2008-23-2008-QH12-82203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-100-2013-nd-cp-sua-doi-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-205919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-100-2013-nd-cp-sua-doi-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-205919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-114-2010-ND-CP-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-115362.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-114-2010-ND-CP-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-115362.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-15-2013-ND-CP-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-170675.aspx
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lượng công trình xây 
dựng (Nghị định 
số 15/2013/NĐ-CP). 

-Thông tư số 12/2014/TT-

BGTVT ngày 15/6/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Hướng dẫn 
quản lý, vận hành khai 
thác cầu trên đường giao 
thông nông thôn. 

2 Phê duyệt kế hoạch 
tháng về việc sử 
dụng phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ. 

Giao 

thông 

vận tải 

- Sở Giao 
thông vận tải 
tỉnh Kon 
Tum; 

- Thanh tra 

Sở GTVT 
tỉnh Kon 
Tum; 

- Các Đội 
thuộc Thanh 
tra Sở GTVT 
tỉnh Kon 
Tum. 

- Nghị định số 
135/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính 
phủ quy định về danh 
mục, việc quản lý, sử 
dụng phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật nghiệp vụ và quy 
trình thu thập, sử dụng dữ 
liệu thu được từ phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật do 
cá nhân, tổ chức cung cấp 
để phát hiện vi phạm hành 
chính (Điểm c khoản 2 
Điều 12);  
- Thông tư số 
51/2022/TT-BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định 
số 135/2021/NĐ-CP 

(Khoản 1 Điều 8). 

 

 

PHẦN II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Thực hiện theo văn bản 
quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh): 02 TTHC 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

1 Xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp Viên chức đăng 
kiểm hạng III. 

Viên chức   Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon 
Tum 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-15-2013-ND-CP-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-170675.aspx
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2 Xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp Viên chức đăng 
kiểm hạng II. 

Viên chức   Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon 
Tum 

 

B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TTHC NỘI BỘ 

  1. Tên Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Viên chức 
Đăng kiểm viên hạng III - Mã số: V.12.31.03  

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải lập danh sách 

và hồ sơ viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện gửi đến Sở Giao thông vận tải   
kèm theo báo cáo danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo thực trạng chất lượng đội ngũ viên 
chức hiện có của đơn vị. 

Bước 2. Sở Giao thông vận tải tổng hợp đề nghị theo đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Sở, xây dựng Đề án xét thăng hạng, xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh 
về chỉ tiêu thăng hạng. 

Bước 3. Nội dung, hình thức xét thăng hạng  

- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 
định Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức). 

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ 

Bước 4. Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành lập Hội đồng xét thăng 
hạng và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Bước 5. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét 
thăng hạng đối với Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng.  

Bước 6. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Giám đốc Sở Giao thông 
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vận tải ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối 
với viên chức được xét thăng hạng theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 36 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP 

và Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP  

- Sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối 
cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 
sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ 
thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 
9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

d) Thời gian giải quyết:  
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tổ 

chức xét thăng hặng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang 
thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải 

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng xét 

thăng hạng quyết định, chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội 
đồng tuyển dụng. 

- Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển 
thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự 
tuyển, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới 
người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Giám đốc Sở Giao thông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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vận tải ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối 
với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng kiểm đơn vị 
trực thuộc Sở Giao thông vận tải 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định hành chính. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Điều 4, Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức 
thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như 
sau:): 

 - Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần; 

 - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần; 

 - Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần; 

 - Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức: 150.000 đồng/thí sinh/lần. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  

Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). 

- Có vị trí việc làm còn thiếu tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức được xét thăng hạng. 

- Được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định 
cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

l) Căn cứ pháp lý:  
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-92-2021-TT-BTC-muc-thu-nop-su-dung-phi%CC%81-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx?anchor=dieu_4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
viên chức chuyên ngành đăng kiểm; 

- Thông tư 17/2024/TT-BGTVT ngày 30/5/2024 quy định tiêu chuẩn, điều 
kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông 
vận tải; 

- Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ tài chính quy định 
mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Tên Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Viên chức Đăng 
kiểm viên hạng II – Mã số: V.12.31.02 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải lập danh sách 
và hồ sơ viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện gửi đến Sở Giao thông vận tải   
kèm theo báo cáo danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo thực trạng chất lượng đội ngũ viên 
chức hiện có của đơn vị. 

Bước 2. Sở Giao thông vận tải tổng hợp đề nghị theo đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Sở, xây dựng Đề án xét thăng hạng, xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh 
về chỉ tiêu thăng hạng. 

Bước 3. Nội dung, hình thức xét thăng hạng  

- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 
định Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức). 

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-92-2021-TT-BTC-muc-thu-nop-su-dung-phi%CC%81-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx?anchor=dieu_4
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Bước 4. Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành lập Hội đồng xét thăng 
hạng và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Bước 5. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét 
thăng hạng đối với Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng.  

Bước 6. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối 
với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 36 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP 

và Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP  

- Sơ yếu lý lịch viên chức được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối 
cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 
sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ 
thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 
9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

d) Thời gian giải quyết:  
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tổ 

chức xét thăng hặng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang 
thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng xét 

thăng hạng quyết định, chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội 
đồng tuyển dụng. 

- Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển 
thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự 
tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người 
đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối 
với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng kiểm đơn vị 
trực thuộc Sở Giao thông vận tải 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
Sở Giao thông vận tải 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định hành chính. 

 h) Phí, lệ phí (nếu có): Điều 4, Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức 
thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như 
sau:): 

 - Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần; 

 - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần; 

 - Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần; 

 - Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức: 150.000 đồng/thí sinh/lần. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  

Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Căn cứ theo Điều 3, Thông tư 17/2024/TT-BGTVT: 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-92-2021-TT-BTC-muc-thu-nop-su-dung-phi%CC%81-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx?anchor=dieu_4
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số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). 

- Có vị trí việc làm còn thiếu tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức được xét thăng hạng. 

- Được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định 
cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Viên chức được xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành giao thông vận tải hạng II có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành giao thông vận tải hạng III và tương đương từ đủ 09 
(chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn 
nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-BGTVT: 

Đối với viên chức chuyên ngành đăng kiểm, trong thời gian giữ chức danh 
nghề nghiệp hạng III và tương đương đạt một trong các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a) Tham gia xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật mà đơn 
vị sử dụng viên chức được giao tham gia xây dựng đã được cấp có thẩm quyền 
ban hành; 

b) Tham gia xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, chương trình nghiên cứu 
khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, cấp ngành, lĩnh vực hoặc cấp tỉnh trở lên mà đơn 
vị sử dụng viên chức được giao tham gia xây dựng đã được cấp có thẩm quyền 
nghiệm thu. 

l) Căn cứ pháp lý:  
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  

- Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
viên chức chuyên ngành đăng kiểm; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Thông tư 17/2024/TT-BGTVT ngày 30/5/2024 quy định tiêu chuẩn, điều 
kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông 
vận tải; 

- Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ tài chính quy định 
mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định 34/2024/QĐ-UBND ngày 09/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum 
Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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